                           ÑEÀ 1 TOÅNG HÔÏP  HÖÕU CÔ 
Câu 1: Cho các chất: etyl axetat, ancol etylic, axit acrylic, phenol, phenylamoni clorua,  p- crezol, axit lactic, alanin. Số chất tác dụng với dung dịch NaOH và dung dịch nước brom là:  

         A. 7 và 4

B. 6 và 3
C. 5 và 4
D. 7 và 3

Câu 2: X và Y lần lượt là tripeptit và tetrapeptit tạo thành từ 1 loại aminoaxit no mạch hở có 1 nhóm –NH2 và 1 nhóm –COOH. Đốt cháy 0,1 mol Y thu được CO2, H2O và N2 trong đó tổng khối lượng CO2 và H2O là 47,8 gam. Nếu đốt 0,1 mol X cần bao nhiêu mol O2? A. 0,560 mol     B. 0,896 mol    C. 0,675 mol    D. 0,375 mol
Câu 3: Khẳng định nào sau đây không đúng?

    A.  Amin C3H9N có 4 đồng phân cấu tạo. 




    B. Amin có CTPT C4H11N có 3 đồng phân mạch không phân nhánh.
    C. Có 5 amin chứa vòng benzen có cùng công thức phân tử C7H9N       

    D. Có 5 amin bậc 2 có cùng công thức phân tử C5H13N

Câu 4 Hỗn hợp X gồm: HCHO, CH3COOH, HCOOCH3 và CH3CH(OH)COOH. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X cần V lít O2 (đktc) sau phản ứng thu được CO2 và H2O. Hấp thụ hết sản phẩm cháy vào nước vôi trong dư thu được 50 gam kết tủa. Vậy giá trị của V tương ứng là:A. 7,84 lít
B. 8,40 lít
C. 11,2 lít
D. 16,8 lít

.Câu 5: Dãy gồm các chất đều làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là

    A. anilin, metylamin, amoniac.



 B. anilin, amoniac, natri hiđroxit.

    C. amoni clorua, metylamin, natri hiđroxit.


 D. metylamin, amoniac, natri axetat.

Câu 6 Hợp chất C2H4O2 có 3 đồng phân mạch hở. Cho các đồng phân đó lần lượt tác dụng với: NaOH, Na, AgNO3/NH3 thì số phương trình phản ứng xảy ra là:A. 5

    B. 6.                C. 7.


 D. 4.

Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm hai este X1, X2 là đồng phân của nhau cần dùng 19,6 gam O2, thu được 11,76 lít CO2 (đktc) và 9,45 gam H2O. Mặt khác, nếu cho m gam hỗn hợp trên tác dụng hết với 200 ml dung dịch NaOH 1M rồi cô cạn dung dịch thu được sau phản ứng thì còn lại 13,95 gam chất rắn khan. Tỉ lệ mol của X1 và X2 là: 

 A. 2 : 3
B. 3 : 5

C. 4 : 3

D. 3 : 2

Câu 8: Hãy sắp xếp các chất sau đây theo trật tự tăng dần tính bazơ : (1) amoniac ; (2) anilin ; (3) etylamin ; (4) đietylamin; (5) Kalihiđroxit.

    A. (2)<(1)<(3)<(4)<(5).         B. (1)<(5)<(2)<(3)<(4).      C. (1)<(2)<(4)<(3)<(5).   D. (2)<(5)<(4)<(3)< (1).

Câu 9: Cho dãy các chất: etyl axetat, anilin, ancol etylic, axit acrylic, phenol, phenylamoni clorua, ancol benzylic, p-crezol, cumen. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch NaOH là

    A. 5.



B. 4.



C. 3.



D. 6.

Câu 10: Đốt cháy hoàn toàn a mol hỗn hợp X gồm 2 amin no đơn chức mạch hở thu được 5,6 (l) CO2 (đktc) và 7,2 g H2O. Giá trị của a là

    A. 0 ,05 mol


B. 0,1 mol


C. 0,15 mol


D. 0,2 mol

Câu 11: Một este X có công thức phân tử là C5H8O2, khi thuỷ phân trong môi trường axit thu được hai sản phẩm hữu cơ đều không có phản ứng tráng bạc. Số đồng phân của este X thỏa mãn điều kiện là:
A. 6.
B. 5.
C. 4.
D. 3.

Câu 12: Cho 9,85 gam hỗn hợp 2 amin đơn chức no, bậc 1 tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu được 18,975 gam muối. Công thức cấu tạo của 2 amin lần lượt là

    A. CH3NH2 và C2H5NH2.
                                                      B. C3H7NH2 và C4H9NH2


       C. CH3NH2 và C3H5NH2.
                                                      D. C2H5NH2 và C3H7NH2.
Câu 13: Một hợp chất hữu cơ X có Công thức phân tử C2H7NO2, X tác dụng được với dung dịch NaOH và dung dịch HCl. X có thể có công thức cấu tạo:

    A. H2NCH2COOH

                                                                 B. CH3COONH4



    C. HCOOH3NCH3

                                                                 D. B và C đúng
Câu 14: Hợp chất hữu cơ A có công thức phân tử C3H9O2N. Cho A phản ứng với dung dịch NaOH, đun nóng thu được muối B và khí C làm xanh giấy quỳ tím ẩm. Nung B với vôi tôi xút thì thu được hiđrocacbon đơn giản nhất. Công thức cấu tạo của A là:

    A. C2H5COONH4                  
                                                                    B. CH3COONH3CH3             


    C.HCOONH3C2H5               
                                                                    D.HCOONH(CH3)2
Câu 15: Một hợp chất hữu cơ X có CTPT C3H10O3N2. Cho X phản ứng với NaOH dư, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được chất rắn Y (chỉ có các hợp chất vô cơ) và phần hơi Z (chỉ có một hợp chất hữu cơ no, đơn chức mạch không phân nhánh). Công thức cấu tạo của X là 

    A. HCOONH3CH2CH2NO2                                                                      B. HO-CH2-CH2-COONH4     

    C. CH3-CH2-CH2-NH3NO3                                                                      D. H2N-CH(OH)CH(NH2)COOH  

Câu 16: Cho a mol metylamin tác dụng hết với 100 ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch A. Biết rằng dung dịch A tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được dung dịch B. Cô cạn B thu m gam rắn khan. Giá trị của m là:

   A. 5,85


B. 67,4



C. 25,8


          D. 16,7

Câu17 : Cho 1,82 gam hợp chất hữu cơ đơn chức, mạch hở có công thức phân tử C3H9O2N tác dụng 

vừa đủ với dung dịch NaOH, đun nóng thu được khí Y và dung dịch Z. Cô cạn Z thu được 1,64 gam muối khan. 

Công thức cấu tạo thu gọn của Z là:

              A. CH3COONH4                                                         B. CH3COONH3CH3

              C. HCOONH2(CH3)2                                                  D. HCOONH3CH2CH3
Câu 18: Thành phần % khối lượng của nitơ trong hợp chất hữu cơ CXHYN là 23,73%. Số đồng phân amin bậc một thỏa mãn các dữ kiện trên là 

             A. 4.                        B. 3.                                C. 2.                                 D. 1.

Câu 19: Hợp chất X là một 
[image: image1.wmf]
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- aminoaxit. Cho 0,01 mol X tác dụng với 80ml dung dịch HCl 0,125M. Sau đó đem cô cạn đã thu được 1,835g muới. Phân tử khối của X bằng bao nhiêu ?

A. 145
       B. 149            C. 147

D. 189

Câu 20: Cho 0,01 mol một aminoaxit A (một amino axit thiết yếu, mạch không nhánh, có chứa nhóm amin cuối mạch) tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch HCl 0,2M, thu được dung dịch B. Dung dịch này tác dụng vừa hết với 100 ml dung dịch NaOH 0,3M, thu được 2,85 gam muối. A là

A.H2(CH2)3CH(NH2)COOH    B.H2N(CH2)4CH(NH2)COOH    C. (H2N)2CH(CH2)3COOH      D. (H2N)2CH(CH2)4COOH

Câu 21: Cho 0,1 mol 
[image: image3.wmf]a

-amino axit A (dạng H2NRCOOH) phản ứng hết với HCl tạo ra 11,15 gam muối. A là

A. Gly                               B. Ala                              C. Phe                       D. Val

Câu 22. Sắp xếp theo thứ tự tăng dần nhiệt độ sôi của các chất sau: CH3OH(1), C2H5OH(2), CH3COOH(3), CH3COOC2H5(4), HCHO(5).
A. 5, 4, 1, 2, 3.     B. 1, 2, 3, 4, 5.             
C. 5, 4, 3, 2, 1.               
D. 3, 2, 1, 5, 4.
Câu 23. Một este X có công thức phân tử là C5H8O2, khi thuỷ phân trong môi trường axit thu được hai sản phẩm hữu cơ đều không có phản ứng tráng bạc. Số đồng phân của este X thỏa mãn điều kiện là:
A. 6.
B. 5.
C. 4.
D. 3.

.
Câu 24: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm 2 este no hở đơn chức cần 5,68 g khí oxi và thu được 3,248  lít khí CO2 (đktc). Cho hỗn hợp este trên tác dụng vừa đủ với KOH thu được 2 rượu là đồng đẳng kế tiếp và 3,92 g muối của một axit hữu cơ. Công thức cấu tạo của 2 este là :A.C3H7COOCH3 và CH3COOC2H5       B.HCOOCH3 và HCOOC2H5

C.C2H5COOCH3 và CH3COOCH3            D.CH3COOCH3 và CH3COOC2H5
Câu 25 : Phát biểu nào sau đây là đúng?

    A. Khi thay H trong hiđrocacbon bằng nhóm NH2 ta thu được amin


    B. Amino axit là hợp chất hữu cơ đa chức có 2 nhóm NH2 và COOH


    C. Khi thay H trong phân tử NH3 bằng gốc hiđrocacbon ta thu được amin.


    D. Khi thay H trong phân tử H2O bằng gốc hiđrocacbon ta thu được ancol.
Câu 26: Thể tích dung dịch axit nitric 63% (D = 1,4 g/ml) cần vừa đủ để sản xuất 59,4 kg xelulozơ trinitrat (hiệu suất 80%) là


A. 42,34 lit.
B. 42,86 lit.
C. 34,29 lit.
D. 53,57 lit.

Câu 27: Cho sơ đồ chuyển hoá sau (mỗi mũi tên là một phương trình phản ứng):


Tinh bột → X → Y → Z → metyl axetat

Chất Y, Z trong sơ đồ trên lần lượt là


A. CH3COOH, CH3OH

B. C2H4, CH3COOH


C. C2H5OH, CH3COOH
D. CH3COOH, C2H5OH
Câu 28:  Cho m gam tinh bột lên men để sản xuất ancol etylic, toàn bộ lượng CO2 sinh ra cho qua dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 750 gam kết tủa. Biết hiệu suất mỗi giai đoạn lên men là 80%. Giá trị của m là:

A. 950,8.
B. 949,2.
C. 960,4.
D. 952,6.

Câu 29: Cho một số tính chất: có dạng sợi (1); tan trong nước (2); tan trong nước Svayde (3); phản ứng với axit nitric đặc (xúc tác axit sunfuric đặc) (4); tham gia phản ứng tráng bạc (5); bị thuỷ phân trong dung dịch axit đun nóng (6). Các tính chất của xenlulozơ là:


A. (2), (3), (4) và (5).
B. (1), (3), (4) và (6).
C. (3), (4), (5) và (6).
D. (1), (2), (3) và (4).
Câu 30:X là hexapeptit Ala–Gly–Ala–Val–Gly–Val;               Y là tetrapeptit Gly–Ala–Gly–Glu

Thủy phân m gam hỗn hợp gốm X và Y trong môi trường axit thu được 4 loại aminoaxit trong đó có 30 gam glixin và 28,48 gam alanin. m có giá trị là :A. 87,4 gam
B. 73,4 gam
C. 77,6 gam

D. 83,2 gam

                                      ÑEÀ 2 TOÅNG HÔÏP  HÖÕU CÔ 
Câu 1 : tripeptit X tạo thành từ 3 (–amino axit no đơn chức mạch hở và có phân tử khối nhỏ nhất. Thủy phân 55,44 gam X bằng 200 ml dung dịch NaOH 4,8M đun nóng, sau đó cô cạn dung dịch thu được bao nhiêu gam chất rắn khan?  A. 89,520 gam
B. 92,096 gam

C. 93,618 gam

D. 73,14 gam
Câu 1) Câu 2 : Ứng với công thức phân tử C4H6O2 có bao nhiêu este mạch hở đồng phân của nhau: 

	A. 4
	B. 3
	C. 5
	D. 6.


Câu 3: Cho chất hữu cơ X có công thức phân tử C2H8O3N2 tác dụng với dung dịch NaOH, thu được chất hữu cơ đơn chức Y và các chất vô cơ. Khối lượng phân tử (theo đvC) của Y là

A. 85.


B. 68.


C. 45.


D. 46.
Câu 4: Cho 0,02 mol amino axit X tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl 0,1M thu được 3,67 gam muối khan. Mặt khác 0,02 mol X tác dụng vừa đủ với 40 gam dung dịch NaOH 4%. Công thức của X là


A. (H2N)2C3H5COOH.


B. H2NC2C2H3(COOH)2.


C. H2NC3H6COOH.



D. H2NC3H5(COOH)2.

Câu 5: Số đipeptit tối đa có thể tạo ra từ một hỗn hợp gồm alanin và glyxin là


A. 2


B. 3


C. 4


D. 1

Câu 6: Cho 50 ml dung dịch glucozơ chưa rõ nồng độ tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng thu được 2,16 gam kết tủa Ag. Nồng độ mol/l của dung dịch glucozơ đã dùng là


A. 0,20M
B. 0,01M
C. 0,10M
D. 0,02M

Câu 7: Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric đặc có xúc tác axit sunfuric đặc, nóng. Để có 29,7 kg Xenlulozơ trinitrat , cần dung dịch chứa m kg axit nitric (hiệu suất phản ứng đạt 90%). Giá trị m là

A. 30  
B. 42  
C. 21  

D. 10

Câu 8: Gluxit (cacbohiđrat) chỉ chứa hai gốc glucozơ trong phân tử là


A. saccarozơ
B. tinh bột
C. mantozơ
D. xenlulozơ
Caâu 9 Cho dung dịch chứa các chất sau :X1 : C6H5-NH2; X2 : CH3 - NH2; 

X3 : NH2 - CH2 – COOH; X4 : HOOC-CH2-CH2-CH(NH2) COOH; 

X5 :H2N- CH2-CH2-CH2-CH(NH2)COOH. Dung dịch nào làm quỳ tím hóa xanh ?

A. X1, X2, X5

B. X2, X3, X4

C. X2, X5
  
 D. X1, X3, X5
Câu 10: Để chứng minh trong phân tử của glucozơ có nhiều nhóm hiđroxyl, người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với


A. Cu(OH)2 trong NaOH, đun nóng



B. Kim loại Na


C. Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường



D. AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3, đun nóng
Câu 11 : Hỗn hợp Z gồm hai este X và Y tạo bởi cùng một ancol và hai axit cacboxylic kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng (MX < MY). Đốt cháy hoàn toàn m gam Z cần dùng 6,16 lít khí O2 (đktc), thu được 5,6 lít khí CO2 (đktc) và 4,5 gam H2O. Công thức este X và giá trị của m tương ứng là


A. CH3COOCH3 và 6,7 
B. HCOOC2H5 và 9,5

      C.HCOOCH3 và 6,7                                       D. (HCOO)2C2H4 và 6,6
Câu 12: Khi đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X, thu được 8,4 lít khí CO2, 1,4 lít khí N2 (các thể tích khí đo ở đktc) và 10,125 gam H2O. Công thức phân tử của X là (cho H = 1, O = 16)
A. C3H7N.

B. C2H7N.

C. C3H9N.

D. C4H9N.
Câu 13: Cho các loại hợp chất: aminoaxit (X), muối amoni của axit cacboxylic (Y), amin (Z), este của aminoaxit (T). Dãy gồm các loại hợp chất đều tác dụng được với dung dịch NaOH và đều tác dụng được với dung dịch HCl là

A. X, Y, Z, T.

B. X, Y, T.

C. X, Y, Z.

D. Y, Z, T.

Câu 14: Có các dung dịch riêng biệt sau:

C6H5NH3Cl (phenylamoni clorua), H2N-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH, ClH3N-CH2-COOH, HCOO-CH2-CH(NH2)-COOH, H2N-CH2-COONa.

Số lượng các dung dịch có pH<7 là:

A. 2.                           
B. 3.                                 C. 5.                             
D. 4.

Caâu 15 Cho phản ứng : C4H11O2N + NaOH A + CH3NH2 + H2O. CTCT của C4H11O2N là :

A. CH3COOCH2CH2NH2. 


B. C2H5COONH3CH3.

C. C2H5COOCH2NH2. 



D. C2H5COOCH2CH2NH2.

Caâu 16 /Cho m gam hỗn hợp X gồm axit glutamic và valin tác dụng với dung dịch HCl (dư), sau phản ứng hoàn toàn làm bay hơi cẩn thận dung dịch, thu được (m + 9,125) gam muối khan. Nếu cho m gam X tác dụng với dung dịch NaOH (dư), kết thúc phản ứng tạo ra (m + 7,7) gam muối. Giá trị của m là
A. 26,40. 

B. 39,60. 

C. 33,75. 

D. 32,25.
Câu 17 : Cho 45 gam axit axetic phản ứng với 69 gam ancol etylic (xúc tác H2SO4 đặc), đun nóng, thu được 41,25 gam etyl axetat. Hiệu suất của phản ứng este hoá là

      A.62,5%                            B. 50,00%
C. 40,00% 
D. 31,25%
Câu 18 : Hai chất X và Y có cùng công thức phân tử C2H4O2. Chất X phản ứng được với kim loại Na và tham gia phản ứng tráng bạc. Chất Y phản ứng được với kim loại Na và hoà tan được CaCO3. Công thức của X, Y lần lượt là    A. HOCH2CHO, CH3COOH                                                              B. HCOOCH3, HOCH2CHO

 
C. CH3COOH, HOCH2​CHO 
D. HCOOCH3, CH3COOH

Câu 19: Hỗn hợp X gồm axit panmitic, axit stearic và axit linoleic. Để trung hòa m gam X cần 40 ml dung dịch NaOH 1M. Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn m gam X thì thu được 15,232 lít khí CO2 (đktc) và 11,7 gam H2O. Số mol của axit linoleic trong m gam hỗn hợp X là


A. 0,015.

B. 0,010.

C. 0,020.

D. 0,005.

Câu 20: Thuỷ phân hoàn toàn 0,2 mol một este E cần dùng vừa đủ 100 gam dung dịch NaOH 24%, thu được một ancol và 43,6 gam hỗn hợp muối của hai axit cacboxylic đơn chức. Hai axit đó là

A. HCOOH và CH3COOH.
B. CH3COOH và C2H5COOH.

C. C2H5COOH và C3H7COOH.
D. HCOOH và C2H5COOH.
Câu 21: Hỗn hợp X gồm vinyl axetat, metyl axetat và etyl fomat. Đốt cháy hoàn toàn 3,08 gam X, thu được 2,16 gam H2O. Phần trăm số mol của vinyl axetat trong X là:


A. 25%
B. 27,92%
C. 72,08%
D. 75%

Câu 22: Sản phẩm cuối cùng của quá trình thủy phân các protein đơn giản nhờ chất xúc tác thích hợp là

A. Hỗn hợp các α-aminoaxit. 
B. Hỗn hợp các β-aminoaxit.    
C. axit cacboxylic. 
     D. este.
Câu 23  / Cho dãy chuyển hóa: Glyxin 
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X, Y lần lượt là chất nào? 

	A. ClH3NCH2COOH và H2NCH2COONa
	B. ClH3NCH2COOH và ClH3NCH2COONa

	C. ClH3NCH2COONa và ClH3NCH2COOH
	D. H2NCH2COONa và ClH3NCH2COOH


Câu 24 / Cho a gam axit glutamic vào 250 ml dung dịch HCl 2M. Dung dịch sau phản ứng tác dụng vừa đủ với 700 ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của a là:

	A. 14,7
	B. 29,4
	C. 7,35
	D. 44,1


Câu 25: Cho dãy các chất: phenyl axetat, anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin. Số chất trong dãy khi thủy phân trong dung dịch NaOH (dư), đun nóng sinh ra ancol là:


A. 4
B. 2
C. 5
D. 3

Câu 26:  Đốt cháy hoàn toàn 0,11 gam một este X ( tạo nên từ một axit cacboxylic đơn chức và một ancol đơn chức) thu được 0,22 gam CO2 và 0,09 gam H2O. Số este đồng phân của X là:


A. 2
B. 5
C. 6
D.4

Câu 27: Triolein không tác dụng với chất (hoặc dung dịch) nào sau đây?


A. H2O (xúc tác H2SO4 loãng, đun nóng)
B. Cu(OH)2 (ở điều kiện thường)


C. Dung dịch NaOH (đun nóng)
D. H2 (xúc tác Ni, đun nóng)

Câu 28: Thể tích dung dịch HNO3 67,5% (khối lượng riêng là 1,5 g/ml) cần dùng để tác dụng với xenlulozơ tạo thành 89,1 kg xenlulozơ trinitrat là (biết lượng HNO3 bị hao hụt là 20%)


A. 70 lit
B. 49 lit
C. 81 lit
D. 55 lit
Câu 29 Số hợp chất hữu cơ đơn chức đồng phân cấu tạo của nhau có công thức C4H8O2 tác dụng dung dịch NaOH nhưng không tác dụng Na là:

	A. 6.
	B. 5.
	C. 3.
	D. 4.


Câu 30: α-aminoaxit X chöùa moät nhoùm -NH2. Cho 10,3 gam X taùc duïng vôùi axit HCl (dö), thu ñöôïc 13,95 gam muoái khan. Coâng thöùc caáu taïo thu goïn cuûa X laø 

A. H2NCH2COOH        B. H2NCH2CH2COOH        C. CH3CH2CH(NH2)COOH   D. CH3CH(NH2)COOH 
                                                                                        
               ÑEÀ 3 TOÅNG HÔÏP  HÖÕU CÔ 
Câu 1: Cho các phát biểu sau:

(a) Chất béo được gọi chung là triglixerit hay triaxylglixerol.

(b) Chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ.

(c) Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch.

(d) Tristearin, triolein có công thức lần lượt là: (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5.

Số phát biểu đúng là: A. 4.


B. 1.


C. 2.



D. 3.

Câu 2/ Đun nóng dung dịch chứa 0,1 mol saccarozơ và 0,1 mol glucozơ với dung dịch H2SO4 loãng dư cho đến khi phản ứng thủy phân xảy ra hoàn toàn rồi trung hòa axit bằng kiềm, sau đó thực hiện phản ứng tráng gương vớ AgNO3 dư. Khối lượng Ag thu được sau phản ứng là: 

	A. 43,2 g
	B. 64,8 g.
	C. 32,4 g.
	D. 21,6 g


Câu 3: Cho 0,15 mol H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) vào 175 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch X. Cho NaOH dư vào dung dịch X. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số mol NaOH đã phản ứng là

A. 0,50.

B. 0,65.

C. 0,70.

D. 0,55.

Câu 4: Đipeptit mạch hở X và tripeptit mạch hở Y đều được tạo nên từ một aminoaxit (no, mạch hở, trong phân tử chứa một nhóm –NH2 và một nhóm –COOH). Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol Y, thu được tổng khối lượng CO2 và H2O bằng 54,9 gam. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X, sản phẩm thu được cho lội từ từ qua nước vôi trong dư, tạo ra m gam kết tủa. Giá trị của m là


A. 120.


B. 60.


C. 30.


D. 45.

Câu 5/ Để điều chế 53,46 kg xenlulozơ trinitrat (hiệu suất 60%) cần dùng ít nhất V lít axit nitric

94,5% (D = 1,5 g/ml) phản ứng với xenlulozơ dư. Giá trị của V là

A. 60.


B. 24.


C. 36.


D. 40.

Câu 6 : Cho các chuyển hoá sau:


X + H2O → Y      ;     
Y + H2 → sobitol


Y + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → amoni gluconat + 2Ag + NH4NO3.


Y → E + Z       ;
Z + H2O → X + G.

X, Y và Z lần lượt là


A. xenlulozơ, fructozơ và khí cacbonic.
B. tinh bột, glucozơ và ancol etylic.


C. xenlulozơ, glucozơ và khí cacbon oxit.
D. tinh bột, glucozơ và khí cacbonic

Câu 7: Thuỷ phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit X, thu được 2 mol glyxin (Gly), 1 mol alanin (Ala), 1 mol valin (Val) và 1 mol Phenylalanin (Phe). Thuỷ phân không hoàn toàn X thu được đipeptit Val-Phe và tripeptit Gly-Ala-Val nhưng không thu được đipeptit Gly-Gly. Chất X có công thức là


A. Gly-Phe-Gly-Ala-Val


B. Gly-Ala-Val-Val-Phe


C. Gly-Ala-Val-Phe-Gly


D. Val-Phe-Gly-Ala-Gly

Câu 8: Ứng với công thức phân tử C4H11N, có x đồng phân amin bậc nhất, y đồng phân amin bậc hai và z đồng phân amin bậc ba. Các giá trị x, y và z lần lượt bằng:

    A. 4, 3 và 1


C. 3, 3 và 0


B. 4, 2 và 1


D. 3, 2 và 1
Câu 9: Cho các hợp chất sau: C2H5OH, C6H5ONa, CH3OCH3, C6H5OH, C6H5NH3Cl, CH3COOCH3, C6H5CH2OH, HOC6H4CH3. Số chất tác dụng với dung dịch NaOH là

   A. 4.



B. 6.



C. 3.



D. 5.
Câu 10/ Lên men m gam glucozơ với hiệu suất 90%, lượng khí CO2 sinh ra hấp thụ hết vào dung dịch nước vôi trong , thu được 10 gam kết tủa. Khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm 3,4 gam so với khối lượng dung dịch nước vôi trong ban đầu. Giá trị của m là:

	A. 13,5.
	B. 30,0.
	C. 15,0.
	D. 20,0.


Câu 11: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp 2 amin no, đơn chức, mạch hở thu được 11,2 lít CO2 (đkc) và 17,1g H2O. Giá trị của m là:    A. 12,1g.

B. 14,7g.


C. 8,9g.



D. 10,68g.

Câu 12: Đốt cháy hết 6,72 lít hỗn hợp khí (đktc) X gồm 2 amin đơn chức bậc một A và B là đồng đẳng kế tiếp. Cho hỗn hợp khí và hơi sau khi đốt cháy lần lượt qua bình 1 đựng H2SO4 đặc, bình 2 đựng KOH dư, thấy khối lượng bình 2 tăng 21,12 gam. Tên gọi của 2 amin là        A. metylamin và etylamin.

  B. propylamin và n-butylamin.

    C. etylamin và propylamin.

 D. isopropylamin và iso-butylamin
Câu 13: Đốt cháy hoàn toàn 100ml hỗn hợp gồm đimetylamin và 2 hiđrocacbon đồng đẳng kế tiếp thu được 140ml CO2 và 250ml hơi nước (các thể tích đo ở cùng điều kiện). Thành phần % thể tích của ba chất trong hỗn hợp theo độ tăng phân tử khối lần lượt bằng bao nhiêu? 

    A. 20%; 20% và 60% 
   B. 25%; 25% và 50%
    C. 30%; 30% và 40%    D. 60%; 20% và 20%

Câu 14: Trung hòa hoàn toàn 9,62 gam một amin bậc 1 bằng dung dịch HCl thu được 19,11g muối. Amin có công thức là
    A. H2NCH2CH2NH2

B. CH3CH2NH2

C.H2NCH2CH2CH2CH2NH2
D.H2NCH2CH2CH2NH2
Câu 15: Cho 29,8 gam hỗn hợp 2 amin đơn chức kế tiếp tác dụng hết với dung dịch HCl, làm khô dung dịch thu được 51,7 gam muối khan. Công thức phân tử 2 amin là

    A. C2H5N và C3H7N       B. CH5N và C2H7N
  C. C3H9N và C4H11N

        D. C2H7N và C3H9N
Câu 16): Thành phần % khối lượng của nitơ trong hợp chất hữu cơ CXHYN là 23,73%. Số đồng phân amin bậc một thỏa mãn các dữ kiện trên là 

             A. 4.                        B. 3.                                C. 2.                                 D. 1.
Câu 17 / Thủy phân hỗn hợp gồm 0,02 mol saccarozơ và 0,01 mol mantozơ một thời gian thu được dung dịch X (hiệu suất phản ứng thủy phân mỗi chất đều là 75%). Khi cho toàn bộ X tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thì lượng Ag thu được là

A.0,090 mol
B. 0,095 mol

C. 0,12 mol

D. 0,06 mol

Câu 18): Cho dãy các chất: C6H5NH2 (1), C2H5NH2 (2), (C6H5)2NH (3), (C2H5)2NH (4), NH3 (5) (C6H5- là gốc phenyl). Dãy các chất sắp xếp theo thứ tự lực bazơ giảm dần là :

   A. (4), (1), (5), (2), (3).B. (3), (1), (5), (2), (4).     C. (4), (2), (3), (1), (5).  D. (4), (2), (5), (1), (3).

Câu 19: Tripeptit là hợp chất 

A. mà mỗi phân tử có 3 liên kết peptit.       
B. có liên kết  peptit mà phân tử có 3 gốc amino axit giống nhau.

C. có liên kết  peptit mà phân tử có 3 gốc amino axit khác nhau. D. có 2 liên kết  peptit mà phân tử có 3 gốc α-amino axit.

Câu 20: Trong các chất dưới đây, chất nào là đipeptit ?

A. H2N-CH2-CO-NH-CH2-CH2-COOH.
B. H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH.

C. H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-CO-NH-CH2-COOH.     D. H2N-CH(CH3)-CO-NH-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH

Câu 21 / Chất X có CTPT C4H6O2 khi tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng sinh ra chất Y có CTPT C3H3O2Na. Tên gọi của A:

	A. metyl propyonat
	B. etyl axetat.
	C. metyl acilat.
	D. etyl propyonat.


Câu 22/ Có bao nhiêu phản ứng xảy ra khi cho các đồng phân mạch hở của C2H4O2 lần lượt tác dụng với Na, dung dịch NaOH, AgNO3/NH3:

	A. 5
	B. 6
	C. 4
	D. 7


Câu 23 / Thủy phân este C4H6O2 trong môi trường axit thu được hỗn hợp các chất đều tham gia phản ứng tráng gương. CTCT của este là:

	A. CH3COO-CH=CH2
	B. HCOOCH2CH=CH2

	C. HCOOCH=CHCH3
	D. CH2=CHCOOCH3


Câu 24 / Xà phòng hóa hoàn toàn 66,6 gam hỗn hợp hai este HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH, thu đựơc hỗn hợp X gồm 2 ancol. Đun nóng hỗn hợp X với H2SO4 đặc ở 1400C, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam nước.Giá trị của m là:

	A. 18,00.
	B. 8,10.
	C. 16,20.
	D. 4,05.


Câu 25: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A.Ancol etylic tác dụng được với dung dịch NaOH 

B.Axit béo là những axit cacboxylic đa chức. 

C.Etylen glicol là ancol no, đơn chức, mạch hở 

D.Este isoamyl axetat có mùi chuối chín
Cho các phát biểu sau về cacbohiđrat:

(a) Tất cả các cacbohiđrat đều có phản ứng thủy phân. (b) Thủy phân hoàn toàn tinh bột thu được glucozơ.

(c) Glucozơ, fructozơ và mantozơ đều có phản ứng tráng bạc. (d) Glucozơ làm mất màu nước brom.

Số phát biểu đúng là

A. 1.


B. 2.


C. 3.


D. 4.

Câu 26: Bradikinin có tác dụng làm giảm huyết áp, đó là một nonapeptit có công thức là :
Arg – Pro – Pro –Gly-Phe-Ser-Pro-Phe-Arg. Khi thủy phân không hoàn toàn peptit này có thể thu được bao nhiêu tri peptit mà thành phần có chứa phenyl alanin (Phe).
              A.3 
B. 4 


C. 5 


D. 6
Câu 27: X là một tetrapeptit cấu tạo từ một amino axit (A) no, mạch hở có 1 nhóm –COOH; 1 nhóm –NH2. Trong A %N = 15,73% (về khối lượng). Thủy phân m gam X trong môi trường axit thu được 41,58 gam tripeptit; 25,6 gam đipeptit và 92,56 gam A. Giá trị của m là:

A. 149 gam 
B. 161 gam 

C. 143,45 gam 
D. 159 gam
Câu 28 /Glucozơ thuộc loại:

	A. đisaccarit
	B. polisaccarit
	C. monosaccarit
	D. polime


Câu 29 /Tên gọi đúng của peptit: H2NCH2CO-NHCH(CH3)CO-NHCH2COOH

	A. Glixinalaninglixin.
	B. Alanylglixylalanin

	C. Glyxinalanylglixin.
	D. Alanylglixylalanyl


Câu  30 / Chất béo là trieste của axit béo với

	A. etylen glycol
	B. glixerol
	C. etanol
	D. phenol
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